
 

BÁO CÁO  

Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

Ban Chỉđạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh, báo cáo nhanh tình 

hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đến 17h00’ ngày 05/10/2021, nhƣ sau: 

1. Tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 28/5 đến 

05/10/2021 

Từ ngày 28/5 đến ngày 17h ngày 05/10/2021, toàn tỉnh phát hiện 586 ca nhiễm 

SARS-CoV-2 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong ngày ghi nhận 22 

trƣờng hợp dƣơng tính, trong đó có 22 F0 là những ngƣời từ vùng dịch trở về địa 

phƣơng đã thực hiện cách ly tập trung (Chƣ Sê: 01 trƣờng hợp; Phú thiện: 04 trƣờng 

hợp, Chƣ Pƣh: 06 trƣờng hợp, Chƣ Prông: 01 trƣờng hợp, Pleiku: 04 trƣờng hợp, Ia 

Grai: 01 trƣờng hợp, Đức Cơ: 01 trƣờng hợp, Đăk Đoa: 01 trƣờng hợp, Ia Pa: 01 

trƣờng hợp, Chƣ Păh: 02 trƣờng hợp). Ra viện 12 trƣờng hợp. Đến thời điểm báo cáo 

có 380 trƣờng hợp đã điều trị khỏi bệnh, có 03 trƣờng hợp tử vong, hiện còn 203 

trƣờng hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện YDCT-PHCN tỉnh 

và TTYT huyện Ia Pa và TTYT các huyện, thị xã (Kể cả 113 trƣờng hợp tái dƣơng 

tính). 

1.1. Công tác điều tra xác minh F1, F2  

a) Công tác điều tra xác minh F1: Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh không ghi nhận trƣờng hợp F1. Tổng số truy vết F1 đến thời điểm báo cáo: 2155 

ngƣời, trong đó  2.155 ngƣời có kết quả xét nghiệm Âm tính với SARS-CoV-2. 

b) Thông tin về F2: Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh không ghi 

nhận trƣờng hợp F2. Tích lũy truy vết F2: 11.592 ngƣời.  

1.2. Người đi từ vùng dịch về 

* Trong ngày có 330 trƣờng hợp đi từ vùng dịch về đều cách ly tại nhà, cụ thể: 

Huyện Đăk Pơ: 06 ngƣời, Pleiku: 253 ngƣời, Chƣ Pƣh: 22 ngƣời, Mang Yang: 06 

ngƣời, Ia Pa: 06 ngƣời, Chƣ Păh: 01 ngƣời, Ayun Pa: 01 ngƣời, Ia Grai: 27 ngƣời, 

Đức Cơ: 08 ngƣời. Đến thời điểm báo cáo 33.643 trƣờng hợp đi từ vùng dịch cách ly 

tại nhà.   

* Trong ngày có 185 trƣờng hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày, cụ thể: Ia 

Grai: 13 ngƣời, Ia Pa: 11 ngƣời, Đăk Pơ: 08 ngƣời, Chƣ Sê: 11 ngƣời, Chƣ Pƣh: 30 

ngƣời, Mang Yang: 27 ngƣời, Kbang: 06 ngƣời, Chƣ Păh: 03 ngƣời, Ayun Pa: 07 

ngƣời, Chƣ Prông: 21 ngƣời, Kông Chro: 05 ngƣời, Pleiku: 43 ngƣời. Đến thời điểm 

báo cáo có 32.030 trƣờng hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày. Hiện còn: 1.613 trƣờng 

hợp tiếp tục cách ly tại nhà. 

1.3. Công tác theo dõi người tại khu cách ly y tế tập trung 

- Trong ngày 31 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, cách ly 

4.050 trƣờng hợp (64 ngƣời tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên/binh đoàn 15 

huyện Đức Cơ, 220 ngƣời tại Trƣờng nghề 21/BĐ15, 198 ngƣời tại Trƣờng Cao đẳng 

Gia Lai (cơ sở 2),198 ngƣời tại Trung tâm BDKTQPAN/eBB991, 28 ngƣời tại 
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TTHL/Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku, 21 ngƣời tại TTHL Ban chỉ huy quân 

sự thị xã An Khê, 138 ngƣời tại Trƣờng DTNT thị xã An Khê, 71 ngƣời tại Ban chỉ 

huy quân sự thị xã Ayun Pa, 47 ngƣời tại Trƣờng DTNT thị xã Ayun Pa, 61 ngƣời tại 

Trƣờng DTNT huyện Krông Pa, 166 ngƣời tại Trƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện 

Krông Pa (cũ), 122 ngƣời tại Trƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pa (mới), 

192 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Chƣ Prông, 176 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện 

Mang Yang, 346 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Chƣ Sê, 98 ngƣời tại Ban chỉ huy 

quân sự huyện Chƣ Sê, 253 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Chƣ Pƣh, 182 ngƣời tại 

Trƣờng DTNT huyện Đức Cơ, 30 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Kông Chro, 263 

ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Ia Pa, 148 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Phú Thiện, 

50 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Đăk Đoa, 104 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Chƣ 

Păh, 23 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Ia Grai, 209 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện 

Kbang, 102 ngƣời tại Trƣờng DTNT huyện Đăk Pơ, 02 ngƣời tại Tiểu đoàn 30/QĐ 3, 

04 ngƣời tại Lữ đoàn 234/QĐ 3, 250 ngƣời tại Trung đoàn 64/QĐ 3, 259 ngƣời tại 

Trung đoàn 54/QĐ 3).  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm giấy xác nhận y tế không dƣơng 

tính SARS - CoV - 2 cho 03 ngƣời để đƣợc trở về địa phƣơng sau thời gian cách ly. 

* Ngày 05/10/2021, có 25 công dân đã đủ điều kiện và thời gian hoàn thành cách 

ly (có phụ lục kèm theo). 

- Ngày 05/10/2021, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh có 5.599 ngƣời đang đƣợc cách ly 

tập trung. 

+ Trung tâm huấn luyện dự bị động viên/binh đoàn 15 huyện Đức Cơ: 226 

ngƣời. 

+ Trƣờng nghề 21/BĐ15: 284 ngƣời. 

+ Trƣờng Cao đẳng Gia Lai (cơ sở 2): 198 ngƣời. 

+ Trung tâm BDKTQPAN/eBB991: 394 ngƣời.  

+ TTHL/Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku: 174 ngƣời. 

+ TTHL Ban chỉ huy quân sự thị xã An Khê: 83 ngƣời. 

+ Trƣờng DTNT thị xã An Khê: 138 ngƣời. 

+ Ban chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa: 96 ngƣời. 

+ Trƣờng DTNT thị xã Ayun Pa: 47 ngƣời. 

+ Trƣờng DTNT huyện Krông Pa: 61 ngƣời.  

+ Trƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pa (cũ): 166 ngƣời.  

+ Trƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Krông Pa (mới): 122 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Chƣ Prông: 192 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Mang Yang: 176 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Chƣ Sê: 346 ngƣời.  

+ Ban chỉ huy quân sự huyện Chƣ Sê: 98 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Chƣ Pƣh: 253 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Đức Cơ: 182 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Kong Chro: 30 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Ia Pa: 263 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Phú Thiện: 148 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Đăk Đoa: 50 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Chƣ Păh: 104 ngƣời.  
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+ Trƣờng DTNT huyện Ia Grai: 23 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Kbang: 209 ngƣời.  

+ Trƣờng DTNT huyện Đăk Pơ: 102 ngƣời.  

+ Tiểu đoàn 30/QĐ 3: 297 ngƣời.  

+ Lữ đoàn 234/QĐ 3: 275 ngƣời.  

+ Trung đoàn 64/QĐ 3: 250 ngƣời.  

+ Trung đoàn 54/QĐ 4: 259 ngƣời. 

1.4. Cách ly tập trung tại khách sạn 

1.4.1. Cách ly tập trung tại khách sạn Tre Xanh 

Trong ngày 05/10/2021, tiếp nhận 29 ngƣời vào cách ly, kết thúc cách ly 05 

ngƣời. Đến thời điểm báo cáo có 123 ngƣời thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn, 

do ngƣời cách ly tự nguyện chi trả theo quy định. 

1.4.2. Cách ly tập trung khách sạn Pleiku 

Trong ngày, tiếp nhận 05 ngƣời vào cách ly, kết thúc cách ly 02 ngƣời. Đến 

thời điểm báo cáo có 70 ngƣời đang thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn. 

1.4.3. Cách ly tập trung tại Nhà khách Công Đoàn 

Trong ngày, tiếp nhận 43 ngƣời cách ly, kết thúc cách ly không. Đến thời điểm 

báo cáo có tổng 98 ngƣời đang cách ly tại nhà khách, là các cán bộ tham gia công tác 

phòng chống dịch trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ đổi tua. 

1.4.4. Cách ly tập trung tại khách sạn Mê Kông 

Trong ngày, tiếp nhận 07 ngƣời cách ly, kết thúc cách ly không. Đến thời điểm 

báo cáo 54 ngƣời cách ly. 

1.5. Cách ly tập trung tại các cơ sở y tế 
Ngày 05/10/2021, các cơ sở y tế tiếp nhận tiếp nhận 22 bệnh nhân F0 cách ly 

điều trị là những trƣờng hợp từ vùng dịch trở về địa phƣơng đang thực hiện cách ly 

tập trung. Ra viện 12 trƣờng hợp. Đến thời điểm báo cáo còn 209 trƣờng hợp gồm: 

Có 203 bệnh nhân F0, (Bệnh viện dã chiến: 39 ngƣời F0, Bệnh viện 331: 17 ngƣời 

F0, Bệnh viện Lao và bệnh phổi: 41 ngƣời F0, Bệnh viện YDCT-PHCN: 54 ngƣời 

F0, TTYT Ia Pa 12 ngƣời F0, khoa nhiệt đớiBệnh viện Đa khoa tỉnh: 09 ngƣời F0), 

(Trung tâm Y tế huyện Krông Pa: 09 ngƣời F0 tái dƣơng tính, Trung tâm Y tế huyện 

Chƣ Sê: 05 ngƣời F0 tái dƣơng tính, Trung tâm Y tế thị xã Ayun pa: 04 ngƣời F0 tái 

dƣơng tính, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: 02 ngƣời F0 tái dƣơng tính, Trung tâm 

Y tế huyện Đăk Đoa: 01 ngƣời F0 tái dƣơng tính, Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện: 

07 ngƣời F0 tái dƣơng tính, Trung tâm Y tế huyện Ia Grai: 01 ngƣời F0 tái dƣơng 

tính, Trung tâm Y tế huyện Kbang: 02 ngƣời F0 tái dƣơng tính); Trung tâm Y tế thị 

xã An Khê: 01 người, Bệnh viện Nhi: 01 người, Trung tâm Y tế huyện Chư Păh: 04 

người F1. 

Stt Tên Bệnh viện Số BN 

Kết quả xét nghiệm 

Dƣơng 

tính 

Âm tính 

lần 1 

Âm tính 

lần 2 

Âm tính 

lần 3 

Âm tính 

lần 4 

1 BVD chiến 39 17 2 3 6 11 

2 Bệnh viện 331 17 8 0 1 2 6 
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3 Bệnh viện Lao và bệnh phổi 41 16 5 6 

 

6 

 
8 

 

4 Bệnh viện YDCT-PHCN 54 24 7 9 3 
11 

 

5 TTYT Ia Pa 12 5 3 1 3 
 

 

6 
BV ĐK tỉnh  (Khoa nhiệt 

đới) 
9 2 2 1 1 

3 

 

7 TTYT huyện Krông Pa 9 0 2 1 3 
3 

 

8 TTYT huyện Chƣ Sê 5 1 0 2 1 1 

9 TTYT tx Ayun Pa 4 0 1 2 1  

 

10 TTYT huyện Đức Cơ 2 0 1 0 0 
1 

11 TTYT huyện Đăk Đoa 1 1 
   

 
12 TTYT huyện Phú Thiện 7 2 1 1 2 

1 

 

13 TTYT huyện Ia Grai 1  1    

14 TTYT huyện Kbang 2 0 1 1  
 

Tổng Bn còn lại 203 76 26 28 28 45 

Công tác lấy mẫu xét nghiệm 

- Số mẫu lấy xét nghiệm trong ngày: 927 mẫu bệnh phẩm (2532 ngƣời) để xét 

nghiệm chẩn đoán trong đó F1: 98 mẫu (98 ngƣời), F2 và khác lấy mẫu gộp: 492 

mẫu (2.097 ngƣời), khu cách ly: 337 mẫu (337 ngƣời) 

- Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 05/10/2021, tổng số mẫu đƣợc lấy: 63.878 mẫu 

(184.169 ngƣời). 

-  Số mẫu đã lấy mẫu xét nghiệm: 63.878 mẫu (184.169 ngƣời). Trong đó:   

+ Đối tƣợng F1: 11959 mẫu (mẫu đơn) 

+ Đối tƣợng F2 và khác: 17357 mẫu. 

+ Mẫu gộp: 34562mẫu (154853ngƣời) 

- Số mẫu đã có kết quả xét nghiệm: 63.654 mẫu (183.779 ngƣời). Trong đó: 

+ Dƣơng tính: 3443 mẫu (574 ngƣời) 

+ Âm tính: 60.145 mẫu (183.205 ngƣời) 

- Số mẫu đang chờ kết quả: 224 mẫu (390 ngƣời). Trong đó:   

+ Đối tƣợng F0: 00 mẫu. 

+ Đối tƣợng F1: 27mẫu 

+ Đối tƣợng F2 và khác: 151 mẫu (151 ngƣời). 

+ Mẫu gộp: 46 mẫu (212 ngƣời). 

3. Tình hình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Trong ngày 05/9/2021, các đơn vị Y tế triển khai tiêm vắc xin Prizer với 78 

liều, luỹ kế 3.034 liều/3.510 tỷ lệ 86,44% (Có phụ lục kèm theo). 
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- Trong ngày 05/9/2021, các đơn vị Y tế triển khai tiêm vắc xin Prizer do Viện 

Vệ sinh Dịch tễ Trung ƣơng cấp đợt 42 với 561 liều, luỹ kế 1.144/11.700 tỷ lệ 9,78% 

(Có phụ lục kèm theo). 

Tổng số vắc xin đã nhận 221.052 liều (Moderna: 57.820 liều, Pfizer:26.730 

liều, AstraZeneca: 136.310 liều, Verocell:192 liều. Đã tiêm 196.513 ngƣời, tỷ lệ: 

88,90%. Đang triển khai tiêm các đợt tiếp theo. 

4. Công tác báo cáo, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch của các sở, Ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh 

Trong ngày, đến thời điểm báo cáo có 22 cơ quan, đơn vị, các địa phƣơng trên 

địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo, triển khai công tác phòng, chống dịch (có phụ lục 

đính kèm). 

5. Tổng hợp số liệu tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ của 

tỉnh 

Trong ngày 05/10/2021:  kiểm tra 2.838 phƣơng tiện, trong đó xe khách: 116 

Xe tải: 2.183 chiếc, xe con: 290 chiếc, Mô tô, xe gắn máy 249 chiếc, Đo thân nhiệt: 

5.051 ngƣời, Khai báo y tế 4.649 ngƣời, có yếu tố dịch tễ 1.774 ngƣời, Phun khử 

khuẩn 309 phƣơng tiện. Tổng số T/H đƣa đi cách ly tập trung 2.741 ngƣời. 

6.  Các phương tiện giao thông đường bộ tạm ngừng hoạt động 

Đến ngày 05/10/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành đã ban hành các Công 

về việc dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa bàn các tỉnh, thành 

phố triển khai thực hiện giản cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg. Đến thời điểm báo 

cáo có 57 tỉnh, thành phố tạm ngừnghoạt động (Có phụ lục kèm theo). Dừng hoạt 

động vận tải hành khách công cộng đi/đến địa bàn.Trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì các 

chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh. 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế (Để báo cáo); 

- BTV Tỉnh uỷ (Để báo cáo); 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Để báo cáo); 

- TTr Hội đồng nhân dân tỉnh (Để báo cáo); 

- UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- UBMT TQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Viện VSDT Tây Nguyên; 

- BCĐ phòng, chống dịch của tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế (Để theo dõi); 

- Website Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 



Phụ lục 

Danh sách trường hợp F2 và người từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh trở về địa 

phương đang thực hiện cách ly tại nhà 

STT Huyện, thị xã, thành phố 

Cách ly tại nhà 

Số ca F2 Người từ vùng dịch về 

01 Thị xã An Khê 81 1702 

02 Thị xã Ayun Pa 124 795 

03 Huyện Chư Păh 13 1196 

04 Huyện Chư Prông 141 2617 

05 Huyện Chư Pưh 94 2264 

06 Huyện Chư Sê 922 2519 

07 Huyện Đức Cơ 11 1513 

08 Huyện Đăk Đoa 77 1816 

09 Huyện Đăk Pơ 14 1498 

10 Huyện Ia Grai 447 960 

11 Huyện Ia Pa 48 532 

12 Huyện Kbang 210 1603 

13 Huyện Kông Chro 178 799 

14 Huyện Krông Pa 930 557 

15 Huyện Mang Yang 36 345 

16 Huyện Phú Thiện 332 1.550 

17 Thành phố Pleiku 7862 10.192 

Tổng số 11.592 33.643 
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I. CLTT Tại các khu cách ly tập trung: 

Stt Khu  cách ly tập trung  Số lượng 

1 Trung tâm BDKTQPAN/eBB991 05 công dân 

2 Trung tâm huấn luyện dự bị động viên/binh đoàn 15 12 công dân 

  Tổng  17 công dân  

II. CLTT tại khách sạn: 

Stt Khu  cách ly tập trung 

 

Số lượng 

1 Khách sạn Tre Xanh 05 công dân 

2 Khách sạn Pleiku 03 công dân 

 Tổng  08 công dân 
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Phụ lục 

Danh sách các đơn vị ban hành các văn bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Trong ngày 05/10/2020, Sở Y tế đã nhận qua Văn bản điều hành 

 

Stt Cơ quan ban hành 
Văn bản đến 

Trích yếu nội dung 
Số Ngày  

1 SỞ TÀI CHÍNH 
3182/STC

-HCSN 
04/10/2021 

V/v ban hành Quyết định Quy chế làm việc 

và phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu 

ban Tài chính, hậu cần thuộc Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai 

2 
SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

430/BC-

STTTT 
04/10/2021 

BÁO CÁO Công tác triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên điạ bàn tỉnh Gia Lai (ngày 04/10/2021) 

3 

Văn phòng HĐND & 

UBND Huyện - UBND 

HUYỆN KÔNG CHRO 

830/BC-

UBND 
04/10/2021 

báo cao nhanh công dân đi từ vùng dịch về 

và những biện pháp triển khai phòng chống 

dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Kông 

Chro 

4 

Văn phòng HĐND và 

UBND - UBND 

HUYỆN ĐAK PƠ 

103/BCB

CĐ 
04/10/2021 

Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, 

chống COVID-19 đén ngày 04/10/2021 

5 7832 BC- BCH 
7832 BC-

BCH 
05/10/2021 

Báo cáo công tác phòng, chống dịch covid-

19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

6 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƢỜNG 

4119/STN

MT-

LDCC 

05/10/2021 

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế 

làm việc và phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Trung tâm Chỉ huy 

7 
SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

1781/STT

TT-BCVT 
04/10/2021 

V/v khuyến nghị cấu hình cơ bản đáp ứng 

điều kiện học tập trực tuyến đối với thiết bị 

công nghệ ủng hộ Chƣơng trình “Sóng và 

Máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

8 
Văn phòng - UBND 

HUYỆN ĐAK ĐOA 

2037/UBN

D-VX 
05/10/2021 

V/v tham gia ý kiến Đề án“Tăng cƣờng khả 

năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ 

sở điều trị bệnh nhân COVID-19” trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai 

9 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN 

3603/SNN

PTNT-

TCCB 

04/10/2021 

CV: V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành 

quy chế làm việc và phân công nhiêm vụ 

cho các thành viên Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai 

10 

Văn phòng HĐND - 

UBND thị xã - UBND 

THỊ XÃ AYUN PA 

512/BC-

BCĐ 
05/10/2021 

V /v Công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 ngày 04/10/2021 

11 
Văn phòng HĐND - 

UBND Huyện - UBND 

806/BC-

UBND 
05/10/2021 

Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-

19 sáng 5/10/2021 



9 

 

  

HUYỆN IA GRAI 

12 
Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Gia Lai 

3075/BCH

-HC 
04/10/2021 

Xét nghiệm sars-cov-2 và đi qua các chốt 

phòng, chống dịch covid-19 

13 
Văn phòng - UBND 

HUYỆN ĐAK ĐOA 

209/KH-

BCĐ 
05/10/2021 

triển khai tiêm vắc xin covid 19 cho các 

nhóm đối tƣợng ƣu tiên trên địa bàn huyện 

năm 2021 

14 Văn phòng Hội LHPN 
560/KH-

HLHPN 
05/10/2021 

KH 560 KH đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong Đại hội đại biểu Phụ nữ 

tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-

2026.signed 

15 

Văn phòng HĐND và 

UBND Chƣ Prông - 

UBND HUYỆN CHƢ 

PRÔNG 

920/BC-

UBND 
05/10/2021 

BC Trƣờng hợp F0 từ tỉnh Bình Dƣơng về 

huyện Chƣ Prông, tỉnh Gia Lai 

16 

Văn phòng HĐND và 

UBND - UBND 

HUYỆN KBANG 

1466/KH-

UBND 
05/10/2021 

-Đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 tại 

huyện Kbang 

17 

Văn phòng HĐND - 

UBND Huyện - UBND 

HUYỆN IA GRAI 

808/BC-

UBND 
05/10/2021 

Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid 

-19 chiều ngày 5/10/2021 

18 

Văn phòng HĐND - 

UBND thị xã - UBND 

THỊ XÃ AYUN PA 

572/BC-

UBND 
05/10/2021 

V/v Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thị xã 

19 
SỞ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

1789/STT

TT-CNTT 
05/10/2021 

V/v tăng cƣờng sử dụng hệ thống "Một cửa 

điện tử", các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 và 4 và cập nhật thông tin lên trang 

thông tin điện tử 

20 

Văn phòng HĐND - 

UBND thị xã - UBND 

THỊ XÃ AYUN PA 

2863/UBN

D-VX 
05/10/2021 

ĐỀ XUẤT BỔ SUNG THÀNH VIÊN BCĐ 

PC DỊCH COVID-19 XÃ , PHƢỜNG 

21 

Văn phòng HĐND và 

UBND Chƣ Prông - 

UBND HUYỆN CHƢ 

PRÔNG 

921/BC-

UBND 
05/10/2021 

Tình hình triển khai công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chƣ 

Prông (đến thời điểm 13 giờ, ngày 05 tháng 

10 năm 2021) 

22 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƢ 

3323/SKH

ĐT-VPS 
05/10/2021 

góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế 

làm việc và phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Trung tâm Chỉ huy 



Phụ lục: Tiêm vắc xin ngày 05/10/2021 

2. Tình hình triển khai tiêm vắc xin Pfizer mũi 2 cho những ngƣời đã tiêm mũi 1 
Stt Địa phương Số đối tượng tiêm 

chủng 

Số đối tượng được 

tiêm chủng 

Số vắc 

xin 

nhận 

Số vắc 

xin sử 

dụng 

Số vắc 

xin hủy 

Số vắc 

xin còn 

lại 

Số trường hợp 

hoãn tiêm chủng 

Số TH phản ứng 

thông thường 

Số TH tai biến 

nặng 

Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số 

1 Krông Pa 0 84 0 84 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Bệnh viện ĐK tỉnh  

 

78 1536 

 

78 1536 1878 1536 0 342 0 0 0 0 0 0 

3 Đức Cơ  0 56 0 56 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Chƣ Prông 0 154 0 154 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Ia Pa 0 17 0 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Kong Chro 
0 

42 
0 

42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Chƣ Pƣh 0 12 0 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Đăk Pơ 0 60 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 An Khê 0 237 0 237 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ayun Pa 0 126 0 126 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Chƣ Păh 0 104 0 104 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Mang Yang 
0 

40 
0 

40 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Ia Grai 0 102 0 102 174 102 0 72 0 0 0 0 0 0 

14 Kbang 0 163 0 163 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Chƣ Sê 0 145 0 145 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Phú Thiện 0 72 0 72 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Đak Đoa 0 84 0 84 108 84 0 24 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 78 3034 78 3034 3510 3072 0 438 0 0 0 0 0 0 
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2. Tình hình triển khai tiêm vắc xin Prizer do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ƣơng cấp đợt 42 
Stt Địa phương Số đối tượng tiêm 

chủng 

Số đối tượng được 

tiêm chủng 

Số vắc 

xin 

nhận 

Số vắc 

xin sử 

dụng 

Số vắc 

xin hủy 

Số vắc 

xin còn 

lại 

Số trường hợp 

hoãn tiêm chủng 

Số TH phản ứng 

thông thường 

Số TH tai biến 

nặng 

Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số Trong 

ngày 

Tổng số 

1 Chƣ Pƣh 81 309 81 309 534 312 0 222 0 0 0 0 0 0 

2 Kbang 0 355 0 355 510 360 0 150 0 0 0 0 0 0 

3 Pleiku 480 480 480 480 2328 480 0 1848 0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 561 1144 561 1144 3372 1152 0 2220 0 0 0 0 0 0 
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DANH SÁCH CÁC TUYẾN NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

STT Tỉnh, TP Phạm vi Loại hình Thời gian từ Số văn bản Ghi chú 

1 Bắc Giang Cả tỉnh Dừng VT khách  18/5/2021 943/SGTVT-KHTCVT   

2 Bắc Ninh  Cả tỉnh Dừng VT khách  20/5/2021 962/SGTVT-KHTCVT   

3 Bình Phƣớc  Cả tỉnh Dừng VT khách  30/5/2021 
1809/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

4 Đà Nẵng Cả tỉnh Dừng VT khách  30/5/2021 1090/SGTVT-KHTCVT   

5 TP Hồ Chí Minh cả thành phố Dừng VT khách  31/5/2021 
1091/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

6 Vĩnh Phúc Cả tỉnh Dừng VT khách  4/5/2021 820/SGTVT-KHTCVT   

7 Hà Nam 

Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân 
Dừng VT khách ; Hàng 

hóa 
7/5/2021 868/SGTVT-KHTCVT   

 xã Công Lý, huyện Lý Nhân Dừng VT khách  19/5/2021 959/SGTVT-KHTCVT   

8 Sơn La Xã Nà Bó, huyện Mai Sơn Dừng VT khách  19/5/2021 959/SGTVT-KHTCVT   

9 Hòa Bình 
thành phố Hòa Bình và huyện Yên 

Thủy 
Dừng VT khách  11/5/2021 905/SGTVT-KHTCVT   

10 Thái Bình 

Xã Bình Minh huyện Kiến Xƣơng, Xã 

Hồng Dũng, xã Thụy Quỳnh huyện 

Thái Thụy, xã Tam Quang huyện Vũ 

Thƣ 

Dừng VT khách  7/5/2021 868/SGTVT-KHTCVT   

11 Hà Tĩnh thành phố Hà Tĩnh Dừng VT khách  8/6/2021 1187/SGTVT-KHTCVT   
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12 Tiền Giang cả tỉnh Dừng VT khách  14/6/2021 
1235/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

13 Nghệ An thành phố Vinh Dừng VT khách  21/6/2021 1292/SGTVT-KHTCVT   

14 Bình Dƣơng cả tỉnh Dừng VT khách  22/6/2021 
1314/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

15 Phú Yên cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 1353/SGTVT-KHTCVT   

16 Bình Thuận cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 1357/SGTVT-KHTCVT   

17 Tây Ninh cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 
1357/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

18 Quảng Ninh cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 1358/SGTVT-KHTCVT   

19 Cần Thơ cả tỉnh Dừng VT khách  25/6/2021 
1370/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

20 Quảng Ngãi cả tỉnh Dừng VT khách  29/6/2021 1385/SGTVT-KHTCVT   

21 Hải Phòng cả thành phố Dừng VT khách  18/7/2021 1538/SGTVT-KHTCVT   

22 Đồng Tháp cả tỉnh Dừng VT khách  29/6/2021 
1397/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

23 Hƣng Yên cả tỉnh Dừng VT khách  29/6/2021 1397/SGTVT-KHTCVT   
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24 Bình Định Xã Hoài Nhơn Dừng VT khách  30/6/2021 1400/SGTVT-KHTCVT   

25 Long An cả tỉnh Dừng VT khách  5/7/2021 
1443/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

26 Khánh Hòa cả tỉnh Dừng VT khách  6/7/2021 1449/SGTVT-KHTCVT   

27 Đồng Nai cả tỉnh Dừng VT khách  9/7/2021 
1473/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

28 
Bà Rịa - Vũng 

Tàu 
cả tỉnh Dừng VT khách  9/7/2021 

1473/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

29 Thái Nguyên cả tỉnh Dừng VT khách  12/7/2021 1494/SGTVT-KHTCVT   

30 Trà Vinh cả tỉnh Dừng VT khách  13/7/2021 
1499/SGTVT-KHTCVT 

1537/SGTVT-KHTCVT 
  

31 Vĩnh Long cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

32 Bến Tre cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

33 Hậu Giang cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

34 An Giang cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

35 Bạc Liêu cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

36 Sóc Trăng cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

37 Cà Mau cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   
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38 Kiên Giang cả tỉnh Dừng VT khách  19/7/2021 1537/SGTVT-KHTCVT   

39 Hà Nội cả thành phố Dừng VT khách  18/7/2021 1538/SGTVT-KHTCVT   

40 Đăk Lăk cả tỉnh Dừng VT khách  18/7/2021 1538/SGTVT-KHTCVT   

41 Quảng Bình cả tỉnh Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT Sở Giao thông, 

vận tải báo cáo 

nhanh để Sở Y tế 

cập nhật, chƣa có 

văn bản có số.  

  

  

42 Thái Bình cả tỉnh Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

43 Hà Giang  cả tỉnh Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

44 Bình Định 
Phƣờng Bình Định, thị xã An Nhơn 

(bao gồm cả bến xe khách An Nhơn)  
Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

  

  

45 
Ngừng hoạt động vận tải từ huyện Kbang  đi đến tỉnh Kon 

Tum 
Dừng VT khách  21/7/2021  1587/SGTVT-KHTCVT 

46 
Công văn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị dừng các 

chuyến bay từ tỉnh Gia Lai đi Hà Nội và ngƣợc lại 

Dừng vận tải hàng 

không 
25/7/2021 1620/SGTVT-KHTCVT   

47 

Các tỉnh Nghệ 

An, Nam Định và 

Lai Châu  

Cả tỉnh Dừng VT khách  27/7/2021 1647/SGTVT-KHTCVT   

48 Tỉnh Lâm Đồng Cả tỉnh Dừng VT khách  07/8/2021 1731/SGTVT-KHTCVT   

49 Tỉnh Bình Định Cả tỉnh Dừng VT khách  08/8/2021 1732/SGTVT-KHTCVT   
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50 
Tỉnh Thanh Hoá 

và Hải Dƣơng 
Cả tỉnh 

Dừng VT khách  

 

10/8/2021 

 
1763/SGTVT-KHTCVT 

  

  

51 Tỉnh Hà Tĩnh 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa bàn huyện Cẩm 

Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh Dừng VT khách  

 

12/8/2021 

 
1795/SGTVT-KHTCVT 

 

52 Tỉnh Quang Nam 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa bàn xã Bình 

Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quang 

Nam 

53 Tỉnh Quang Nam 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa bàn xã Bình 

Triều, huyện Thăng Bình và thị xã 

Điện Bàn.  Dừng VT khách  

 

16/8/2021 

 
1815/SGTVT-KHTCVT 

 

54 Tỉnh Lạng Sơn 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng đi/đến địa thị trấn Na Sầm, 

huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

55 Tỉnh Hà Tĩnh 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

công cộng từ Gia Lai đến thị xã Hồng 

Lĩnh 

Dừng VT khách  

 

20/8/2021 

 
1853/SGTVT-KHTCVT 

 

56 Tỉnh Phú Thọ 

Dừng hoạt động vận tải hành khách 

bằng xe tuyến cố định từ Gia Lai đến 

tỉnh Phú Thọ và ngƣợc lại 

Dừng VT khách  

 

25/8/2021 

 
1900/SGTVT-KHTCVT 

 



17 

 

  

57 

Địa bàn TP Pleiku: Hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe 

hợp đồng, xe buýt, xe du lịch, xe taxi) vận chuyển không quá 50% sức chứa và không 

quá 10 ngƣời/xe, xe từ 05 chỗ ngồi trở xuống chỉ đƣợc phép chở tối đa không quá 03 

ngƣời (gồm cả lái xe), xe từ 09 chỗ ngồi trở xuống chỉ đƣợc phép chở tối đa không 

quá 04 ngƣời (gồm cả lái xe); xe taxi hạn chế hoạt động không quá 50% số lƣợng 

xe/đơn vị. Không đón, trả khách tại các khu vực phong tỏa trên địa bàn TP Pleiku. 

12h00 ngày 

09/09/2021 
2013/SGTVT-KHTCVT   
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